
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SXD-QLCL Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2026 

 

CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng  

tháng 8 năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng      

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 78/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;   

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng 

về quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

16:2023/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày ngày 26 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày ngày 26 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày ngày 26 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. 

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng công bố giá vật liệu chủ yếu trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như 

sau: 

1. Giá vật liệu xây dựng kèm theo văn bản này được xác định và công bố 

theo giá đề nghị từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, chưa bao gồm thuế 

GTGT.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-2007-05-2007-QH12-59776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
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2. Giá vật liệu xây dựng cho các công trình theo từng thông tin ghi chú, cụ 

thể như sau: 

- Giá đến chân công trình: là giá đã được vận chuyển đến chân công trình 

và áp dụng cho tất cả các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Giá đến chân công trình tại khu vực I và khu vực II, chi tiết như sau: 

- Khu vực I: Các phường, xã, đặc khu, bao gồm:  

+ Các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, 

Phường Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, 

Hòa Xuân. 

+ Các xã:  Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà. 

+ Đặc khu: Hoàng Sa. 

- Khu vực II: Các phường, xã bao gồm:  

 + Các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Điện Bàn, 

Phường Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Đông, Hội 

An Tây. 

  + Các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tây Hồ, 

Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà 

Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà 

Linh, Trà Leng, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng 

Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, 

Duy Nghĩa, Nam Phước,  Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Xã Gò Nổi, Đại 

Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam 

Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Xã Đông Giang, Xã 

Bến Hiên, Xã Avương, Xã Tây Giang, Xã Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Phước 

Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Tam 

Hải, Tân Hiệp. 

- Đối với các loại giá vật liệu xây dựng trong công bố giá chưa có giá đến 

công trình xây dựng đã được thể hiện cụ thể tại vị trí tập kết như: vị trí kho, vị trí 

mỏ được cấp phép khai thác, hoặc cho từng địa phương cụ thể. 

3. Khi xác định giá vật liệu xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng, Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý: 

a. Giá vật liệu được xác định trên cơ sở xem xét, đánh giá từ các nguồn 

thông tin cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt 

động xây dựng, công bố giá của địa phương, báo giá của nhà cung cấp, sản xuất 

trên thị trường, dữ liệu giá, chi phí của công trình tương tự (nếu có) để lựa chọn 

giá hoặc tính toán giá bình quân làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình, bảo 
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đảm phù hợp với tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, xuất xứ, yêu cầu chất lượng của 

công trình và giá thị trường. Đối với vật tư nhập khẩu được tham khảo thông tin 

giá thị trường quốc tế (nếu có). Trường hợp không có giá từ các nguồn thông tin 

hoặc có nhưng không phù hợp, chủ đầu tư được thuê tổ chức thẩm định giá có 

năng lực, kinh nghiệm để xác định giá cho dự án, công trình theo quy định của 

pháp luật về giá. 

b. Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường công trình được tổng hợp theo 

hướng dẫn tại Bảng 4.1 Phụ lục IV Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 

tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong đó, chi phí vận chuyển 

đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường vận 

chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với tiến độ thi công xây 

dựng và cước vận chuyển, định mức vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển.   

4. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình phải đảm bảo các quy định về 

quản lý vật liệu xây dựng tại Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.   

5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định và quản lý giá xây dựng theo Nghị 

định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện 

hành có liên quan. 

Lưu ý: Giá xăng dầu được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cập nhật theo địa chỉ 

https://www.petrolimex.com.vn/ , các đơn vị cập nhật theo thời điểm thực hiện. 

Đây là công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2026, cụ thể như sau: 

- Phụ lục 1: Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2026 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

- Phụ lục 2: Bảng giá vật tư nước tháng 8 năm 2026 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

- Phụ lục 3: Bảng giá vật tư điện tháng 8 năm 2026 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có biến động giá, đề 

nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý chất lượng công trình - 

Số điện thoại: 0236.3562566) để được xem xét, hướng dẫn theo quy định./. 

Nơi nhận:      
- Bộ Xây dựng (để theo dõi); 

- UBND TPĐN (để báo cáo); 

- Trang TTĐT SXD; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCL, QLXD.                                           

KT. GIÁM ĐỐC     

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lê Quang Hiếu 
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